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ABSTRACT
Objective: To describe the waiting time status of pediatric patients at the Clinic by  
Request — Children’s health – Children's Hospital 2 in 2020.

Methods: A cross-sectional study was conducted from January to July 2020 on 400  
pediatric patients with scheduled appointments. Data were collected using structured 
forms to record the duration of each step in the medical examination process. Descriptive 
statistics were performed using SPSS 22.0.

Results: The mean waiting times for each stage were: reception and initial measurements  
3.2 ± 1.0 minutes; waiting for doctor 11.2 ± 4.5 minutes; diagnostic tests 37.6 ± 13.6  
minutes; waiting for test results 90.4 ± 33.5 minutes; prescription issuance 7.7 ± 3.1  
minutes; payment 9.8 ± 3.9 minutes; and medication dispensing 7.7 ± 3.0 minutes. The 
total examination time increased with the number of tests performed but remained within  
the limits recommended by Decision 1313/QĐ-BYT. The average total time was 40.2  
minutes for clinical examination only and 204.5 minutes for cases with three diagnostic 
tests.

Conclusion: The clinic’s medical examination process was well-organized, with waiting 
times at all stages remaining within acceptable limits. The Premium Clinic model proved 
effective in optimizing consultation time and improving service quality for pediatric  
patients.
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ABSTRACT
Mụcϙtiêu:ϙMôϙtảϙthựcϙtrạngϙthờiϙgianϙchờϙkhámϙbệnhϙcủaϙbệnhϙnhiϙtạiϙPhŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙ
cØuϙ–ϙSứcϙkhỏeϙtrẻϙem,ϙBệnhϙviệnϙNhiϙĐồngϙ2ϙnămϙ2020.

Phươngϙpháp:ϙNghiênϙcứuϙcắtϙngangϙđượcϙthựcϙhiệnϙtừϙthángϙ01ϙđếnϙthángϙ7/2020ϙtrênϙ
400ϙbệnhϙnhiϙcóϙhĀnϙkhámϙtrongϙngày.ϙDữϙliệuϙđượcϙthuϙthậpϙbằngϙphiếuϙkhảoϙsát,ϙghiϙnhậnϙ
thờiϙgianϙtạiϙtừngϙgiaiϙđoạnϙcủaϙquyϙtrìnhϙkhámϙbệnh.ϙPhânϙtíchϙmôϙtảϙđượcϙthựcϙhiệnϙbằngϙ
phØnϙmềmϙSPSSϙ22.0.

Kếtϙquả:ϙThờiϙgianϙtrungϙbìnhϙtừngϙgiaiϙđoạnϙgồm:ϙtiếpϙnhậnϙ–ϙcânϙđoϙ3,2ϙ±ϙ1,0ϙphút;ϙchờϙ
khámϙ11,2ϙ±ϙ4,5ϙphút;ϙlàmϙcậnϙlâmϙsàngϙ37,6ϙ±ϙ13,6ϙphút;ϙchờϙkếtϙquảϙ90,4ϙ±ϙ33,5ϙphút;ϙ
kêϙtoaϙ7,7ϙ±ϙ3,1ϙphút;ϙthanhϙtoánϙ9,8ϙ±ϙ3,9ϙphút;ϙnhậnϙthuốcϙ7,7ϙ±ϙ3,0ϙphút.ϙThờiϙgianϙkhámϙ
bệnhϙtrungϙbìnhϙtăngϙtheoϙsốϙlượngϙcậnϙlâmϙsàngϙnhưngϙđềuϙnằmϙtrongϙgiớiϙhạnϙtheoϙQuyếtϙ
địnhϙ1313/QĐ-BYT.ϙTrungϙbìnhϙtoànϙquyϙtrìnhϙởϙnhómϙkhôngϙlàmϙxõtϙnghiệmϙlàϙ40,2ϙphút;ϙ
nhómϙcóϙkếtϙhợpϙbaϙloạiϙcậnϙlâmϙsàngϙlàϙ204,5ϙphút.

Kếtϙluận:ϙQuyϙtrìnhϙkhámϙbệnhϙtạiϙphŅngϙkhámϙđượcϙtổϙchứcϙhợpϙlƆ,ϙthờiϙgianϙchờϙtạiϙcácϙ
giaiϙđoạnϙđềuϙtrongϙgiớiϙhạnϙchoϙphõp.ϙMôϙhìnhϙphŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙcØuϙchoϙthấyϙhiệuϙ
quảϙtrongϙtốiϙưuϙhóaϙthờiϙgianϙvàϙnângϙcaoϙchấtϙlượngϙphụcϙvụϙbệnhϙnhi.

Từϟkhoá:ϟThờiϙgianϙchờ,ϙkhámϙbệnh,ϙbệnhϙnhi.

1.ϙĐẶTϙVẤNϙĐỀ

Thờiϙgianϙchờϙkhámϙbệnhϙđượcϙxemϙlàϙchỉϙsốϙquanϙ
trọngϙphảnϙánhϙchấtϙ lượngϙdịchϙ vụϙ vàϙmứcϙđộϙhàiϙ
lŅngϙ củaϙngườiϙ bệnhϙ [1].ϙDùϙ Bộϙ Yϙ tếϙ đãϙbanϙhànhϙ
Quyếtϙđịnhϙ1313/QĐ-BYTϙ vớiϙquyϙ trìnhϙkhámϙbệnhϙ
4ϙbướcϙnhằmϙgiảmϙthờiϙgianϙchờϙ [2],ϙnhiềuϙnghiênϙ
cứuϙtrongϙnướcϙchoϙthấyϙtìnhϙtrạngϙchờϙđợiϙvẫnϙphổϙ
biếnϙ vàϙ vượtϙ khuyếnϙ cáoϙ [3,4].ϙ PhŅngϙ khámϙ theoϙ
yêuϙcØuϙ–ϙSứcϙkhỏeϙtrẻϙemϙtạiϙBệnhϙviệnϙNhiϙđồngϙ
2ϙ đượcϙ thànhϙ lậpϙ nhằmϙ cungϙ cấpϙ dịchϙ vụϙ nhanhϙ
chóng,ϙthuậnϙtiệnϙ[5],ϙsongϙđếnϙnayϙchưaϙcóϙnghiênϙ
cứuϙnàoϙđánhϙgiáϙhiệuϙquảϙtriểnϙkhaiϙdịchϙvụϙtạiϙđây.ϙ
Khoảngϙtrốngϙnàyϙchoϙthấyϙviệcϙkhảoϙsátϙthựcϙtrạngϙ
thờiϙgianϙchờϙkhámϙtạiϙphŅngϙkhámϙlàϙcØnϙthiết,ϙvừaϙ
đểϙcungϙcấpϙbằngϙchứngϙchoϙcảiϙtiếnϙquyϙtrình,ϙvừaϙ
đápϙứngϙyêuϙcØuϙnângϙcaoϙchấtϙlượngϙdịchϙvụϙtrongϙ
bốiϙcảnhϙnhuϙcØuϙchămϙsócϙsứcϙkhỏeϙnhiϙkhoaϙngàyϙ
càngϙgiaϙtăng.

2.ϙPHƯƠNGϙPHÁPϙNGHIÊNϙCỨU

2.1.ϙThiếtϙkếϙnghiênϙcứu:ϙNghiênϙcứuϙcắtϙngang.

2.2.ϙĐịaϙđiểmϙvàϙthờiϙgianϙnghiênϙcứu:ϙTiếnϙhànhϙtạiϙ
PhŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙcØuϙ–ϙSứcϙkhỏeϙtrẻϙemϙ–ϙBệnhϙ
việnϙNhiϙĐồngϙ2ϙtừϙthángϙ01/2020ϙđếnϙthángϙ7/2020.ϙ

2.3.ϙĐốiϙtượngϙnghiênϙcứu

2.3.1.Tiêuϟchíϟchọnϟmẫu:ϟBệnhϙnhiϙcóϙđặtϙlịchϙhĀnϙ
khámϙtrongϙkhungϙgiờϙ(sángϙtừϙ7h00ϙ–ϙ11h00,ϙtrưaϙtừϙ
11h00ϙ–ϙ13h00,ϙchiềuϙtừϙ13h00ϙ–ϙ16h00).ϙPhụϙhuynhϙ
phảiϙđiϙcùngϙbệnhϙnhiϙvàϙđồngϙƆ thamϙgiaϙkhảoϙsát.

2.3.2.ϟTiêuϟchíϟloạiϟtrừ:ϟBệnhϙnhiϙkhôngϙtuânϙthủϙquyϙ
trìnhϙkhámϙbệnh.ϙBệnhϙnhiϙthuộcϙđốiϙtượngϙưuϙtiênϙ
(cóϙcácϙtriệuϙchứngϙcØnϙxửϙtríϙcấpϙcứuϙ-ϙnhậpϙviện,ϙ
dướiϙ30ϙngàyϙtuổi).ϙBệnhϙnhiϙcóϙthựcϙhiệnϙcácϙxõtϙng-
hiệmϙchuyênϙkhoa,ϙthămϙdŅϙchứcϙnăngϙkhôngϙtrảϙkếtϙ
quảϙtrongϙcùngϙmộtϙngày.
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2.4.ϙCŌϙmÚu:ϙÁpϙdụngϙcôngϙthứcϙướcϙlượngϙmộtϙsốϙ
trungϙbình:

nϙ≥ϙ (
Z1-α/2ϙϙδ )2

d
Trongϙđó:ϙVớiϙđộϙtinϙcậyϙ95%:

+ϙdϙ=ϙ8ϙ(Saiϙsốϙchoϙphõp)

+ Z1−α/2ϙ=ϙ1,96ϙ(Vớiϙαϙ=ϙ0,05)

+ϙδ:ϙĐộϙ lệchϙchuẩnϙcủaϙthờiϙgianϙchờϙkhámϙbệnh.ϙ
Tiếnϙhànhϙnghiênϙcứuϙthửϙnghiệmϙtrênϙ30ϙbệnhϙnhi,ϙ
độϙlệchϙchuẩnϙcủaϙthờiϙgianϙkhámϙ=ϙ81,1.

ÁpϙdụngϙcôngϙthứcϙướcϙlượngϙcŌϙmẫuϙnhưϙtrên,ϙcŌϙ
mẫuϙtốiϙthiểuϙnϙ=ϙ395ϙbệnhϙnhi.

2.5.ϙ Kỹϙ thuậtϙ chọnϙ mÚu:ϙ Chọnϙ mẫuϙ thuậnϙ tiện.ϙ 
Nghiênϙcứuϙ viênϙ tậpϙhuấnϙchoϙcộngϙ tácϙ viênϙ theoϙ
dõiϙsátϙbệnhϙnhiϙvàϙghiϙnhậnϙthờiϙgianϙchờϙchínhϙxácϙ
trongϙtừngϙgiaiϙđoạn.ϙCuốiϙcùng,ϙnghiênϙcứuϙđãϙthuϙ
thậpϙđượcϙsốϙliệuϙcủaϙ400ϙbệnhϙnhi.

2.6.ϙBiếnϙsốϙnghiênϙcứu

Biếnϙ sốϙ “thờiϙ gianϙ khámϙ bệnh”ϙ đượcϙ tínhϙ làϙ tổngϙ
thờiϙgianϙtừϙkhiϙbệnhϙnhiϙđếnϙquØyϙtiếpϙnhậnϙđếnϙlúcϙ
hoànϙtấtϙthủϙtụcϙnhậnϙthuốc,ϙkếtϙthúcϙquyϙtrìnhϙkhámϙ
bệnh.ϙBaoϙgồmϙcảϙthờiϙgianϙchờϙđợiϙvàϙthờiϙgianϙtiếpϙ
xúcϙtrựcϙtiếpϙquáϙtrìnhϙthămϙkhám,ϙxõtϙnghiệmϙcậnϙ
lâmϙsàngϙ[5].

Sơϙđồϙ1.ϙQuyϙtrĞnhϙkhámϙbúnhϙtÜiϙPhòngϙkhámϙTheoϙyêuϙcầuϙ–ϙSứcϙkhoẻϙtrẻϙem

2.7.ϙCôngϙcụϙthuϙthậpϙsốϙliúu:ϙPhiếuϙkhảoϙsátϙbaoϙ
gồmϙ2ϙphØn:ϙphØnϙ1.ϙThôngϙtinϙchungϙcủaϙđốiϙtượngϙ
thamϙgiaϙnghiênϙcứu;ϙphØnϙ2.ϙPhiếuϙ ghiϙnhậnϙ thờiϙ
gianϙ(phút)ϙtínhϙtừϙlúcϙbắtϙđØuϙđếnϙkhiϙkếtϙthúcϙcủaϙ
từngϙgiaiϙđoạnϙtrongϙquyϙtrìnhϙkhámϙbệnhϙbằngϙphØnϙ
mềmϙquảnϙlƆϙkhámϙbệnhϙcủaϙbệnhϙviện.ϙPhiếuϙkhảoϙ
sátϙđãϙđượcϙthửϙnghiệmϙtrênϙ30ϙbệnhϙnhiϙtrướcϙkhiϙ
đượcϙsửϙdụngϙđểϙthuϙthậpϙsốϙliệuϙchínhϙthức.

2.8.ϙXŶϙlƆϙvàϙphânϙtĘchϙsốϙliúu:ϙSốϙliệuϙđượcϙnhậpϙ
liệuϙ vàoϙ Excelϙ 2016ϙ vàϙ thốngϙ kêϙ bằngϙ phØnϙ mềmϙ
SPSSϙ22.0.ϙThốngϙkêϙmôϙtảϙ(tØnϙsố,ϙphØnϙtrăm,ϙtrungϙ
bình,ϙđộϙlệchϙchuẩn)ϙđượcϙdùngϙđểϙtrìnhϙbàyϙcácϙkếtϙ
quảϙnghiênϙcứu.

2.9.ϙ ĐÜoϙ đứcϙ nghiênϙ cứu:ϙ Nghiênϙ cứuϙ đãϙ đượcϙ
thôngϙquaϙHộiϙđồngϙKhoaϙhọcϙCôngϙnghệϙbệnhϙviệnϙ
NhiϙĐồngϙ2ϙquyếtϙđịnh:ϙ1312/QĐ-BVNĐ2ϙbanϙhànhϙ
ngàyϙ16ϙthángϙ11ϙnămϙ2020.ϙ

3.ϙKẾTϙQUẢ

Khiϙthuϙthậpϙsốϙliệuϙtừϙ400ϙbệnhϙnhi,ϙnghiênϙcứuϙghiϙ
nhậnϙđượcϙcácϙkếtϙquảϙnhưϙsau:

Bảngϙ1.ϙĐặcϙđiểmϙchungϙ 
củaϙđốiϙtượngϙnghiênϙcứuϙ(nϙ=ϙ400)

Đặcϙđiểmϙbúnhϙnhi Tầnϙsốϙ
(n)

Tỷϙlúϙ
(%)

Nhómϙtuổi

Từϙ1ϙđếnϙ3ϙtuổi 393 98,3

Trênϙ3ϙtuổi 7 1,7

GiớiϙtĘnh

Nam 205 51,3

Nữ 195 48,7
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Đặcϙđiểmϙbúnhϙnhi Tầnϙsốϙ
(n)

Tỷϙlúϙ
(%)

Khuϙvựcϙsinhϙsống

ThànhϙphốϙHồϙChíϙMinh 149 37,2

NamϙTrungϙbộ 30 7,5

TâyϙNguyên 32 8,0

ĐôngϙNamϙbộ 156 39,0

ĐồngϙbằngϙsôngϙCửuϙLong 33 8,5
Kếtϙquảϙnghiênϙcứuϙchoϙthấyϙđaϙsốϙbệnhϙnhiϙthuộcϙ
nhómϙtuổiϙtừϙ1ϙđếnϙ3ϙtuổi,ϙchiếmϙ98,3%,ϙtrongϙkhiϙ
nhómϙ trênϙ 3ϙ tuổiϙ chỉϙ chiếmϙ 1,7%.ϙ Tỷϙ lệϙ bệnhϙ nhiϙ
namϙ(51,3%)ϙvàϙnữϙ(48,7%)ϙgØnϙtươngϙđươngϙnhau.ϙ
Vềϙphânϙbốϙtheoϙkhuϙvựcϙsinhϙsống,ϙtỷϙlệϙcaoϙnhấtϙ
ghiϙnhậnϙtạiϙĐôngϙNamϙBộϙ(39,0%)ϙvàϙThànhϙphốϙHồϙ
ChíϙMinhϙ(37,2%),ϙtrongϙkhiϙcácϙkhuϙvựcϙkhácϙcóϙtỷϙ
lệϙthấpϙhơn,ϙgồmϙĐồngϙbằngϙsôngϙCửuϙLongϙ(8,5%),ϙ
TâyϙNguyênϙ(8,0%)ϙvàϙNamϙTrungϙBộϙ(7,5%).

Bảngϙ2.ϙThờiϙgianϙkhámϙtrungϙbĞnhϙ 
theoϙtừngϙgiaiϙđoÜnϙ(nϙ=ϙ400)

GiaiϙđoÜn
TrungϙbĞnhϙ
±ϙĐộϙlúchϙ

chuẩn

Giáϙtrị

Nhỏϙ
nhất

Lớnϙ
nhất

T1 Tiếpϙnhậnϙvàϙcânϙđo 3,2 ± 1,0 2 8

T2 ChờϙvàoϙphŅngϙ
bácϙsĩϙkhámϙ 11,2 ± 4,5 2 72

T3
Thựcϙhiệnϙxõtϙ

nghiệmϙcậnϙlâmϙ
sàng 

37,6 ± 13,6 3 85

T4 Trảϙkếtϙquảϙxõtϙ
nghiệmϙ 90,4 ± 33,5 45 150

T5 Bácϙsĩϙkêϙđơnϙ
thuốcϙ 7,7 ± 3,1 3 28

T6 Thanhϙtoánϙtạiϙ
quØyϙthuϙngânϙ 9,8 ± 3,9 2 46

T7 Nhậnϙthuốcϙ 7,7 ± 3,0 2 43

T1:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙtiếpϙnhậnϙđếnϙkhiϙ
đượcϙcânϙđo

T2:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙcânϙđoϙđếnϙkhiϙđượcϙ
vàoϙphŅngϙkhám

T3:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙvàoϙphŅngϙkhámϙ
đếnϙkhiϙđượcϙthựcϙhiệnϙcậnϙlâmϙsàng

GiaiϙđoÜn
TrungϙbĞnhϙ
±ϙĐộϙlúchϙ

chuẩn

Giáϙtrị

Nhỏϙ
nhất

Lớnϙ
nhất

T4:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙthựcϙhiệnϙcậnϙlâmϙ
sàngϙđếnϙkhiϙđượcϙtrảϙkếtϙquả

T5:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙtrảϙkếtϙquảϙđếnϙkhiϙ
đượcϙbácϙsĩϙkêϙđơnϙthuốc

T6:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙcấpϙđơnϙthuốcϙđếnϙ
khiϙđượcϙthanhϙtoánϙviệnϙphí

T7:ϙThờiϙgianϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙthanhϙtoánϙviệnϙphíϙ
đếnϙkhiϙđượcϙnhậnϙthuốc

Thờiϙgianϙtrungϙbìnhϙởϙcácϙgiaiϙđoạnϙchờϙkhámϙbệnhϙ
cóϙsựϙchênhϙlệchϙrõϙrệt.ϙGiaiϙđoạnϙnhanhϙnhấtϙlàϙtừϙ
tiếpϙnhậnϙđếnϙcânϙđoϙ(3,2ϙphút),ϙtrongϙkhiϙthờiϙgianϙ
chờϙkếtϙquảϙcậnϙ lâmϙsàngϙ làϙdàiϙnhấtϙ (90,4ϙphút).ϙ
Giaiϙđoạnϙchờϙtừϙkhiϙđượcϙcânϙđoϙđếnϙkhiϙđượcϙvàoϙ
phŅngϙkhámϙcóϙdaoϙđộngϙlớnϙ(2ϙ–ϙ72ϙphút),ϙchoϙthấyϙ
sựϙkhôngϙđồngϙđềuϙtrongϙquyϙtrình.ϙCácϙbướcϙcŅnϙlạiϙ
nhưϙchờϙlàmϙxõtϙnghiệm,ϙkêϙđơn,ϙđóngϙphíϙvàϙnhậnϙ
thuốcϙcóϙ thờiϙ gianϙ trungϙbìnhϙdướiϙ10ϙphútϙnhưngϙ
vẫnϙghiϙnhậnϙbiếnϙđộng.

Bảngϙ3.ϙThờiϙgianϙtrungϙbĞnhϙ 
cácϙloÜiϙxétϙnghiúmϙcậnϙlâmϙsàng

LoÜiϙxétϙnghiúmϙ 
cậnϙlâmϙsàng

TrungϙbĞnhϙ
±ϙĐộϙlúchϙ

chuẩn

Giáϙtrị

Nhỏϙ
nhất

Lớnϙ
nhất

T3.1

Xõtϙnghiệmϙmáu

Tổngϙphânϙtíchϙ
tếϙbàoϙmáu 13,2 ± 6,5 4 30

      Sinh hóa 90,5 ± 16,3 45 110

T3.2 Siêuϙâm 11,6 ± 8,0 3 35

T3.3 X-Quang 41,5 ± 10,3 15 56

Thờiϙgianϙtrungϙbìnhϙthựcϙhiệnϙcácϙxõtϙnghiệmϙcậnϙ
lâmϙsàngϙcóϙsựϙkhácϙbiệtϙrõϙrệtϙgiữaϙcácϙloại.ϙXõtϙng-
hiệmϙsinhϙhóaϙcóϙthờiϙgianϙtrungϙbìnhϙdàiϙnhấtϙ90,5ϙ
±ϙ16,3ϙphútϙ(daoϙđộngϙ45ϙphútϙđếnϙ110ϙphút).ϙTrongϙ
khiϙthờiϙgianϙsiêuϙâmϙcóϙthờiϙlượngϙngắnϙnhấtϙ11,6ϙ±ϙ
8,0ϙphútϙ(daoϙđộngϙ3ϙđếnϙ35ϙphút).ϙKhoảngϙthờiϙgianϙ
biếnϙthiênϙlớn,ϙchoϙthấyϙthờiϙgianϙchờϙcóϙsựϙdaoϙđộngϙ
đángϙkể.ϙ
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Bảngϙ4.ϙSốϙbúnhϙnhiϙthựcϙhiúnϙ 
khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙcậnϙlâmϙsàngϙ(nϙ=ϙ400)

LoÜiϙkhám Tầnϙsốϙ(n) Tỷϙlúϙ(%)

KhámϙlâmϙsàngϙđơnϙthuØn 134 33,5

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ1ϙ
cậnϙlâmϙsàng 165 41,3

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ2ϙ
cậnϙlâmϙsàng 77 19,3

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ3ϙ
cậnϙlâmϙsàng 24 5,9

Nhómϙđốiϙtượngϙbệnhϙnhiϙkhámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ1ϙ
cậnϙlâmϙsàngϙchiếmϙtỷϙlệϙcaoϙnhấtϙ(41,3%),ϙkếϙtiếpϙ
làϙnhómϙchỉϙkhámϙlâmϙsàngϙđơnϙthuØnϙchiếmϙtỷϙlệϙ
(33,5%).ϙ Trongϙ khiϙ đó,ϙ nhómϙ bệnhϙ nhiϙ khámϙ lâmϙ
sàngϙkếtϙhợpϙthựcϙhiệnϙcảϙ3ϙloạiϙxõtϙnghiệmϙcậnϙlâmϙ
sàngϙlàϙthấpϙnhấtϙ(5,9%).

Bảngϙ5.ϙSoϙsánhϙthờiϙgianϙchờϙkhámϙbúnhϙtrongϙ
nghiênϙcứuϙvớiϙquyϙđịnhϙcủaϙBộϙYϙtếϙtheoϙQuyếtϙ

địnhϙ1313/QĐϙ–ϙBYTϙ[2]

LoÜiϙkhám

Thờiϙgianϙchờϙkhám

TrungϙbĞnhϙ±ϙĐộϙ
lúchϙchuẩn

TheoϙQuyếtϙ
địnhϙ1313/
QĐϙ–ϙBYT

Kếtϙquảϙđánhϙgiáϙ
theoϙQuyếtϙđịnhϙ
1313/QĐϙ–ϙBYT

Khámϙlâmϙsàngϙđơnϙthuần

40,2 ± 12,1 < 120 phút Đạt

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ1ϙcậnϙlâmϙsàng

95,3 ± 28,5 < 180 phút Đạt

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ2ϙcậnϙlâmϙsàng

158,4 ± 32,1 < 210 phút Đạt

Khámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙ3ϙcậnϙlâmϙsàng

204,5 ± 39,8 < 240 phút Đạt

ThờiϙgianϙkhámϙbệnhϙtăngϙdØnϙtheoϙsốϙlượngϙcậnϙlâmϙ
sàngϙthựcϙhiện.ϙNhómϙkhámϙlâmϙsàngϙđơnϙthuØnϙcóϙ
thờiϙgianϙtrungϙbìnhϙngắnϙnhấtϙ(40,2ϙphút),ϙtrongϙkhiϙ
nhómϙkếtϙhợpϙbaϙcậnϙlâmϙsàngϙcóϙthờiϙgianϙdàiϙnhấtϙ
(204,5ϙphút),ϙtiệmϙcậnϙgiớiϙhạnϙ240ϙphút.ϙTấtϙcảϙcácϙ
nhómϙđềuϙnằmϙtrongϙgiớiϙhạnϙquyϙđịnhϙcủaϙBộϙYϙtếϙ
theoϙQuyếtϙđịnhϙ1313/QĐ-BYT.

4.ϙBÀNϙLUẬN

Kếtϙquảϙnghiênϙcứuϙchoϙthấyϙbệnhϙnhiϙtrongϙnhómϙ
tuổiϙ1–3ϙchiếmϙtỷϙlệϙvượtϙtrộiϙ(98,3%),ϙphảnϙánhϙđặcϙ
điểmϙdịchϙtễϙthườngϙgặpϙởϙcácϙphŅngϙkhámϙnhi,ϙkhiϙ

trẻϙởϙgiaiϙđoạnϙnàyϙcóϙnguyϙcơϙcaoϙmắcϙcácϙbệnhϙ
nhiễmϙtrùngϙhôϙhấpϙvàϙtiêuϙhóaϙcØnϙđượcϙkhámϙsớm.ϙ
Tỷϙ lệϙnamϙ(51,3%)ϙvàϙnữϙ (48,7%)ϙgØnϙtươngϙđươngϙ
nhau.ϙCácϙđặcϙđiểmϙnàyϙtươngϙđồngϙvớiϙnghiênϙcứuϙ
củaϙDeepakϙRajϙPaudelϙ [6].ϙPhânϙbốϙ theoϙkhuϙ vựcϙ
sinhϙsốngϙghiϙnhậnϙtỷϙlệϙcaoϙnhấtϙtạiϙĐôngϙNamϙBộϙ
(39,0%)ϙvàϙTP.ϙHồϙChíϙMinhϙ(37,2%),ϙphảnϙánhϙđặcϙ
thùϙđịaϙ lƆϙkhiϙbệnhϙviệnϙNhiϙĐồngϙ2ϙ làϙcơϙsởϙ tuyếnϙ
trênϙnênϙthuϙhútϙnhómϙngườiϙbệnhϙtừϙkhuϙvựcϙđôϙthịϙ
vàϙcácϙtỉnhϙlânϙcận.ϙCácϙkhảoϙsátϙtrướcϙđâyϙtạiϙViệtϙ
Namϙcũngϙchoϙthấyϙsựϙkhácϙbiệtϙrõϙvềϙthờiϙgianϙchờϙ
khámϙgiữaϙcácϙvùngϙmiền,ϙvớiϙthờiϙgianϙchờϙtạiϙbệnhϙ
việnϙtuyếnϙtrênϙcóϙthểϙlênϙtớiϙhơnϙ200ϙphút,ϙcaoϙhơnϙ
nhiềuϙsoϙvớiϙϙcơϙsởϙtuyếnϙdướiϙ[3,4,7,8].ϙSựϙtậpϙtrungϙ
ngườiϙbệnhϙtừϙcácϙkhuϙvựcϙđôngϙdânϙvàϙgØnϙcơϙsởϙyϙ
tếϙlớnϙcóϙthểϙlàϙmộtϙtrongϙnhữngϙnguyênϙnhânϙgópϙ
phØnϙkõoϙdàiϙthờiϙgianϙchờϙkhámϙtạiϙcácϙbệnhϙviệnϙ
nhiϙtuyếnϙtrên.

Thờiϙgianϙtừϙtiếpϙnhậnϙđếnϙkhámϙbácϙsĩϙtrongϙnghiênϙ
cứuϙvớiϙhaiϙgiaiϙđoạnϙchính.ϙGiaiϙđoạnϙđØuϙtừϙlúcϙtiếpϙ
nhậnϙđếnϙđoϙsinhϙhiệuϙtrungϙbìnhϙ3,2ϙphútϙ(daoϙđộngϙ
từϙ2ϙ–ϙ8ϙphút)ϙngắnϙhơnϙđángϙkểϙsoϙvớiϙcácϙnghiênϙcứuϙ
tạiϙBệnhϙviệnϙĐaϙkhoaϙTiềnϙGiangϙ[3,7]ϙvàϙBệnhϙviệnϙ
TrungϙươngϙQuânϙđộiϙ108ϙ[4].ϙGiaiϙđoạnϙtiếpϙtheo,ϙtừϙ
khiϙcânϙđoϙđếnϙlúcϙkhámϙtrungϙbìnhϙ11,2ϙphútϙ(daoϙ
động2ϙ–ϙ72ϙphút)ϙvớiϙbiênϙđộϙrộng.ϙĐiềuϙnàyϙcóϙthểϙ
lƆϙgiảiϙdoϙsựϙthayϙđổiϙsốϙlượngϙbệnhϙnhiϙđộtϙbiếnϙvàoϙ
cùngϙmộtϙkhungϙgiờϙnhấtϙđịnhϙ(sángϙđØuϙtuØn)ϙkhiếnϙ
choϙthờiϙgianϙchờϙtạiϙphŅngϙbácϙsĩϙbịϙkõoϙdài.ϙNgượcϙ
lại,ϙvàoϙcácϙgiờϙthấpϙđiểmϙquyϙtrìnhϙcóϙ thểϙdiễnϙraϙ
nhanhϙhơn.ϙTuyϙnhiên,ϙsoϙsánhϙthờiϙgianϙtrungϙbìnhϙ
trongϙgiaiϙđoạnϙnàyϙngắnϙhơnϙcácϙbáoϙcáoϙ tạiϙTiềnϙ
GiangϙvàϙBệnhϙviệnϙTrungϙươngϙQuânϙđộiϙ108ϙ[3,4,7]ϙ
nhưngϙdàiϙhơnϙthờiϙgianϙtiếpϙxúcϙbácϙsĩϙtạiϙBệnhϙviệnϙ
ĐaϙkhoaϙGiaϙLâmϙ[8].ϙSựϙkhácϙbiệtϙnàyϙcóϙthểϙdoϙđặcϙ
điểmϙmôϙhìnhϙphŅngϙkhámϙngoạiϙtrúϙcủaϙcácϙbệnhϙ
việnϙcóϙkhácϙnhau.ϙThờiϙgianϙchờϙlàmϙcậnϙlâmϙsàngϙ
trungϙ bìnhϙ 37,6ϙ phútϙ (daoϙ độngϙ 3ϙ –ϙ 85ϙ phút)ϙ thấpϙ
hơnϙđángϙkểϙsoϙvớiϙtạiϙTiềnϙGiangϙ[3,4,7]ϙnhưngϙcaoϙ
hơnϙBệnhϙviệnϙĐaϙkhoaϙGiaϙLâmϙ[8].ϙĐiềuϙnàyϙphảnϙ
ánhϙviệcϙPhŅngϙkhámϙcóϙchỉϙđịnhϙnhiềuϙxõtϙnghiệmϙ
chuyênϙkhoaϙsâuϙvớiϙthờiϙgianϙxửϙlƆϙkếtϙquảϙkõoϙdài.ϙ
Thờiϙ gianϙ chờϙ kếtϙ quảϙ xõtϙ nghiệmϙ toànϙ bộϙ làϙ giaiϙ
đoạnϙlâuϙnhấtϙ(trungϙbìnhϙ90,4ϙphút),ϙvẫnϙthấpϙhơnϙ
cácϙbáoϙcáoϙtừϙBệnhϙviệnϙTiềnϙGiangϙvàϙBệnhϙviệnϙ
TrungϙươngϙQuânϙđộiϙ108,ϙnhưngϙdàiϙhơnϙBệnhϙviệnϙ
ĐaϙkhoaϙGiaϙLâmϙ[4,7,8]ϙphảnϙánhϙkhácϙbiệtϙvềϙloạiϙ
hìnhϙvàϙkhốiϙlượngϙxõtϙnghiệmϙgiữaϙcácϙtuyếnϙbệnhϙ
việnϙkhácϙnhau.

Giaiϙđoạnϙtừϙkhiϙtrảϙkếtϙquảϙxõtϙnghiệmϙđếnϙlúcϙbácϙsĩϙ
kêϙtoaϙdiễnϙraϙtươngϙđốiϙnhanh,ϙthờiϙgianϙtrungϙbìnhϙ
làϙ 7,7ϙ phútϙ (daoϙđộngϙ 3–28ϙphút),ϙ ngắnϙhơnϙBệnhϙ
việnϙTrungϙươngϙQuânϙđộiϙ108ϙ[4]ϙnhưngϙdàiϙhơnϙtạiϙ
BệnhϙviệnϙĐaϙkhoaϙGiaϙLâmϙ[8],ϙcóϙthểϙdoϙbácϙsĩϙtạiϙ
PhŅngϙkhámϙcủaϙchúngϙtôiϙcØnϙthờiϙgianϙphânϙtíchϙ
kếtϙquảϙvàϙđiềuϙchỉnhϙđiềuϙtrị.ϙTừϙkhiϙraϙtoaϙđếnϙđóngϙ
phíϙkhámϙmấtϙtrungϙbìnhϙ9,8ϙphútϙngắnϙhơnϙtạiϙBệnhϙ
việnϙTiềnϙGiangϙ(21ϙ–ϙ21,5ϙphút)ϙnhưngϙdàiϙhơnϙBệnhϙ
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việnϙĐaϙkhoaϙGiaϙLâmϙ[7,8],ϙkhảϙnăngϙliênϙquanϙđếnϙ
sốϙ lượngϙquØyϙ thuϙngânϙ giớiϙ hạnϙ vàϙ thủϙ tụcϙ thanhϙ
toánϙcácϙgóiϙbảoϙhiểmϙnhiϙkhoaϙphứcϙtạp.ϙCuốiϙcùng,ϙ
thờiϙ gianϙ từϙ thanhϙ toánϙđếnϙkhiϙnhậnϙ thuốcϙ (trungϙ
bìnhϙ 7,7ϙ phút)ϙ cũngϙ ngắnϙ hơnϙ Nguyễnϙ Thanhϙ Vânϙ
vàϙBùiϙThịϙThanhϙVân,ϙnhưngϙdàiϙhơnϙTrØnϙThịϙKhuêϙ
[4,7,8],ϙcóϙthểϙdoϙsựϙkhácϙbiệtϙtrongϙcáchϙbốϙtríϙnhàϙ
thuốcϙtạiϙcácϙbệnhϙviệnϙlớn.

Trongϙnghiênϙcứuϙcủaϙchúngϙtôi,ϙthờiϙgianϙtrungϙbìnhϙ
đểϙcóϙkếtϙquảϙxõtϙnghiệmϙsinhϙhóaϙ làϙkháϙdài.ϙKhiϙ
soϙsánhϙvớiϙcácϙnghiênϙcứuϙtrước,ϙthờiϙgianϙchờϙxõtϙ
nghiệmϙmáuϙdaoϙđộngϙtừϙ33ϙđếnϙ104ϙphút,ϙsiêuϙâmϙ
từϙ13ϙđếnϙ56ϙphút,ϙvàϙX-quangϙkhoảngϙ11–12ϙphútϙ
[4,7,8]ϙchoϙthấyϙsựϙkhácϙbiệtϙgiữaϙcácϙcơϙsởϙlàϙkháϙ
lớn.ϙNguyênϙnhânϙchínhϙvềϙtìnhϙtrạngϙthờiϙgianϙchờϙ
củaϙloạiϙxõtϙnghiệmϙsinhϙhóaϙtạiϙPhŅngϙkhámϙdàiϙhơnϙ
soϙvớiϙcácϙloạiϙxõtϙnghiệmϙkhácϙcóϙthểϙxuấtϙphátϙtừϙ
haiϙyếuϙtố.ϙThứϙnhất,ϙphạmϙviϙvàϙtínhϙchấtϙcủaϙcácϙ
xõtϙnghiệmϙsinhϙhóaϙthườngϙrộngϙvàϙchuyênϙsâu,ϙđŅiϙ
hỏiϙnhiềuϙbướcϙxửϙlƆϙvàϙthờiϙgianϙphânϙtíchϙlớnϙhơn.ϙ
Thứϙhai,ϙđặcϙthùϙcủaϙphŅngϙkhámϙdịchϙvụϙkhiếnϙkhốiϙ
lượngϙmẫuϙxõtϙnghiệmϙthườngϙtậpϙtrungϙvàoϙmộtϙsốϙ
khungϙgiờϙcaoϙđiểmϙ(nhưϙbuổiϙsángϙhoặcϙcuốiϙtuØn),ϙ
tạoϙnênϙtìnhϙtrạngϙquáϙtảiϙtạmϙthờiϙngayϙcảϙkhiϙcơϙsởϙ
vậtϙchấtϙvàϙnhânϙlựcϙkhôngϙthiếu.ϙĐểϙcảiϙthiện,ϙcØnϙ
chuẩnϙhóaϙcácϙgóiϙxõtϙnghiệmϙdịchϙvụϙtheoϙnhuϙcØuϙ
thựcϙtế,ϙđồngϙthờiϙtăngϙcườngϙbốϙtríϙnhânϙlựcϙvàϙthiếtϙ
bịϙtrongϙgiờϙcaoϙđiểm.ϙNhữngϙgiảiϙphápϙnàyϙkhôngϙchỉϙ
rútϙngắnϙthờiϙgianϙchờϙmàϙcŅnϙnângϙcaoϙtrảiϙnghiệmϙ
ngườiϙbệnh,ϙđápϙứngϙmụcϙtiêuϙcảiϙthiệnϙchấtϙlượngϙ
dịchϙvụϙtạiϙPhŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙcØu.

Trongϙnghiênϙcứuϙcủaϙchúngϙtôi,ϙtỷϙlệϙbệnhϙnhiϙkhámϙ
lâmϙsàngϙđơnϙ thuØnϙ làϙ33,5%,ϙkhámϙ lâmϙsàngϙkếtϙ
hợpϙmộtϙcậnϙlâmϙsàngϙlàϙ41,3%,ϙvàϙkếtϙhợpϙbaϙcậnϙ
lâmϙ sàngϙ làϙ 5,9%ϙ (thấpϙnhất).ϙ Soϙ sánhϙ vớiϙ nghiênϙ
cứuϙcủaϙTrØnϙThịϙKhuêϙ(2022),ϙcóϙsựϙkhácϙbiệtϙvềϙtỷϙlệϙ
nhưngϙxuϙhướngϙchungϙvẫnϙtươngϙđồngϙrằngϙtỷϙlệϙcaoϙ
nhấtϙthuộcϙnhómϙlàmϙmộtϙcậnϙlâmϙsàngϙ(48,18%)ϙvàϙ
thấpϙnhấtϙởϙnhómϙlàmϙtrênϙhaiϙcậnϙlâmϙsàngϙ(2,64%)ϙ
[8].ϙMộtϙ nguyênϙnhânϙ chungϙchoϙxuϙhướngϙnàyϙcóϙ
thểϙlàϙdoϙphØnϙlớnϙngườiϙbệnhϙđếnϙkhámϙvớiϙbệnhϙlƆϙ
nhĀϙhoặcϙcóϙrõϙràngϙvềϙmặtϙlâmϙsàng,ϙnênϙkhôngϙcØnϙ
thiếtϙthựcϙhiệnϙnhiềuϙxõtϙnghiệmϙcậnϙlâmϙsàng,ϙđặcϙ
biệtϙlàϙvớiϙnhómϙđốiϙtượngϙbệnhϙnhi.

KhámϙlâmϙsàngϙđơnϙthuØnϙtrongϙnghiênϙcứuϙchỉϙmấtϙ
trungϙbìnhϙ40,2ϙ±ϙ12,1ϙphút,ϙthấpϙhơnϙđángϙkểϙsoϙvớiϙ
ngưŌngϙ<ϙ120ϙphútϙtheoϙQuyếtϙđịnhϙ1313/QĐ-BYTϙvàϙ
cácϙnghiênϙcứuϙtrongϙnướcϙnhưϙNguyễnϙThanhϙVân,ϙ
Nguyễnϙ TấnϙDũng,ϙ TrØnϙ Thịϙ Khuêϙ vàϙBùiϙ Thịϙ Thanhϙ
Vânϙ[3,4,7,8].ϙKếtϙquảϙkhámϙlâmϙsàngϙkếtϙhợpϙmộtϙ
loạiϙcậnϙlâmϙsàng,ϙthờiϙgianϙtrungϙbìnhϙ95,3ϙ±ϙ28,5ϙ
phút,ϙ vẫnϙdướiϙ ngưŌngϙ180ϙ phútϙ vàϙ ngắnϙhơnϙcácϙ
báoϙcáoϙkhácϙ[3,4,7,8].ϙĐiềuϙnàyϙphảnϙánhϙhiệuϙquảϙ
củaϙmôϙhìnhϙPhŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙcØuϙvớiϙquyϙtrìnhϙ
tinhϙgọn,ϙcậnϙlâmϙsàngϙbốϙtríϙgØnϙkhuϙvựcϙkhámϙvàϙhệϙ
thốngϙđiệnϙtửϙhỗϙtrợϙkịpϙthời.

Kếtϙquảϙnghiênϙcứuϙvềϙthờiϙgianϙkhámϙlâmϙsàngϙkếtϙ

hợpϙhaiϙloạiϙcậnϙlâmϙsàngϙtrungϙbìnhϙlàϙ158,4ϙ±ϙ32,1ϙ
phútϙvàϙbaϙloạiϙcậnϙlâmϙsàngϙlàϙ204,5ϙ±ϙ39,8ϙphút,ϙ
mặcϙdùϙtiệmϙcậnϙngưŌngϙ240ϙphútϙnhưngϙvẫnϙthấpϙ
hơnϙđángϙkểϙsoϙvớiϙnhiềuϙnghiênϙcứuϙtrướcϙtạiϙViệtϙ
Namϙvàϙkhuϙvựcϙ[3,4,7]ϙphảnϙánhϙnhữngϙcảiϙtiếnϙtrongϙ
tổϙchứcϙquyϙtrìnhϙtạiϙphŅngϙkhám.ϙTuyϙvậy,ϙkếtϙquảϙ
nàyϙlạiϙcaoϙhơnϙnghiênϙcứuϙcủaϙAnyanwuϙvàϙcộngϙsựϙ
(142,58ϙ±ϙ23,17ϙphút)ϙ[9],ϙchoϙthấyϙsựϙkhácϙbiệtϙvềϙ
vănϙhoáϙvàϙchínhϙsách.ϙCụϙthể,ϙyếuϙtốϙvănϙhóaϙnhưϙsựϙ
tuânϙthủϙquyϙtrìnhϙkhámϙcủaϙngườiϙbệnh,ϙthóiϙquenϙ
đếnϙbệnhϙviệnϙvàoϙkhungϙgiờϙcaoϙđiểm,ϙvàϙkỳϙvọngϙvềϙ
dịchϙvụϙcũngϙgópϙphØnϙtạoϙraϙsựϙkhácϙbiệt.ϙVềϙchínhϙ
sách,ϙViệtϙNamϙđangϙ trongϙquáϙ trìnhϙ hiệnϙđạiϙhóaϙ
hệϙthốngϙyϙtếϙvớiϙviệcϙứngϙdụngϙcôngϙnghệϙthôngϙtinϙ
vàoϙquảnϙlƆϙkhámϙbệnh,ϙnhưngϙvẫnϙcŅnϙnhiềuϙcơϙsởϙ
chưaϙđồngϙbộϙhoànϙtoàn.ϙSựϙrútϙngắnϙthờiϙgianϙtrongϙ
nghiênϙcứuϙnàyϙcóϙthểϙ lƆϙgiảiϙbởiϙsựϙphốiϙhợpϙnhịpϙ
nhàngϙgiữaϙcácϙbộϙphận,ϙgiảmϙthờiϙgianϙchờϙtrungϙ
gian,ϙcùngϙvớiϙviệcϙứngϙdụngϙphØnϙmềmϙquảnϙlƆϙgiúpϙ
tinhϙgiảnϙthủϙtụcϙhànhϙchínhϙvàϙđiềuϙphốiϙhiệuϙquảϙ
giữaϙcácϙkhâu.ϙNhữngϙkếtϙquảϙnàyϙkhôngϙchỉϙchứngϙ
minhϙtínhϙhiệuϙquảϙcủaϙmôϙhìnhϙphŅngϙkhámϙdịchϙvụϙ
trongϙviệcϙtốiϙưuϙhóaϙquyϙtrình,ϙmàϙcŅnϙgợiϙmởϙđịnhϙ
hướngϙ cảiϙ thiệnϙ trảiϙ nghiệmϙ ngườiϙ bệnh,ϙ rútϙ ngắnϙ
thờiϙgianϙchờϙvàϙnângϙcaoϙchấtϙlượngϙdịchϙvụϙtạiϙcácϙ
cơϙsởϙyϙtếϙtrongϙnước.

Hạnϙchế:ϙNghiênϙcứuϙchỉϙ tiếnϙhànhϙtạiϙmộtϙphŅngϙ
khámϙtrongϙbệnhϙviệnϙnênϙchưaϙđạiϙdiệnϙđượcϙhếtϙ
choϙ toànϙ thểϙ bệnhϙ viện.ϙ Thiếtϙ kếϙ nghiênϙ cứuϙ cắtϙ
ngangϙkhôngϙthểϙkhảoϙsátϙđượcϙsựϙbiếnϙthiênϙvềϙthờiϙ
gianϙchờϙkhámϙtheoϙcácϙmùaϙtrongϙnămϙảnhϙhưởngϙ
đếnϙtổngϙthờiϙgianϙchờϙđợi.

5.ϙKẾTϙLUẬN

ThờiϙgianϙchờϙkhámϙbệnhϙtạiϙPhŅngϙkhámϙTheoϙyêuϙ
cØuϙ–ϙSứcϙkhỏeϙtrẻϙemϙ–ϙBệnhϙviệnϙNhiϙĐồngϙ2ϙnămϙ
2020ϙnhìnϙchungϙđượcϙkiểmϙsoátϙtốt,ϙtấtϙcảϙcácϙgiaiϙ
đoạnϙđềuϙnằmϙtrongϙgiớiϙhạnϙkhuyếnϙnghịϙcủaϙBộϙYϙ
tế.ϙCácϙbướcϙtiếpϙnhậnϙ-ϙkhámϙlâmϙsàngϙ-ϙthựcϙhiệnϙ
vàϙ nhậnϙ kếtϙ quảϙ cậnϙ lâmϙ sàngϙ -ϙ thuϙ ngânϙ -ϙ nhậnϙ
thuốcϙ đượcϙ tổϙ chứcϙ hiệuϙ quảϙ nhờϙ quyϙ trìnhϙ tinhϙ
gọnϙvàϙứngϙdụngϙcôngϙnghệϙthôngϙtin.ϙMặcϙdùϙthờiϙ
gianϙchờϙkếtϙquảϙxõtϙnghiệmϙsinhϙhóaϙ làϙgiaiϙđoạnϙ
kõoϙdàiϙnhất,ϙtuyϙnhiênϙtổngϙthờiϙgianϙtoànϙquyϙtrìnhϙ
vẫnϙởϙngưŌngϙchoϙphõp,ϙphảnϙánhϙthựcϙtrạngϙquảnϙlƆϙ
thờiϙgianϙkhámϙbệnhϙhợpϙlƆ,ϙgópϙphØnϙnângϙcaoϙtrảiϙ 
nghiệmϙchoϙbệnhϙnhi.
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